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Tác động kép từ đập thủy điện và biến đổi khí 
hậu trong mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong nửa đầu năm 2024, các khu vực ở 
hạ lưu sông Mekong, bao gồm vùng đông bắc 
Thái Lan, Campuchia, Lào và ĐBSCL của Việt 
Nam đã trải qua mức nhiệt độ cao hơn nhiều so 
với dự báo. Tình trạng khô hạn nghiêm trọng 
được quan sát thấy ở khu vực Tam giác vàng, 
hồ Tonle Sap ở Campuchia, miền trung và nam 
Lào, cùng hầu hết các tỉnh ven biển của ĐBSCL.
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Năm 2024 đánh dấu một mùa khô bất thường mới ở 
lưu vực sông Mekong. Kết quả từ công cụ giám sát 
đập thủy điện Mekong (MDM) mùa khô 2024 cho thấy 
một xu hướng mới đáng lo ngại về tác động của các 
con đập trong bối cảnh diễn biến khí hậu khó đoán ở 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Đập thủy điện Xayaburi (Lào).
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Hoạt động sản xuất thủy điện và lưu lượng dòng 
chảy đã tác động đáng kể đến tình trạng hạn hán ở 
lưu vực sông Mekong, mặc dù mức độ tác động của 
nó thay đổi theo mùa. Theo các kết quả giám sát và 
phân tích ảnh vệ tinh của dự án MDM mà Diễn đàn 
Môi trường Mekong phụ trách, mùa khô năm 2024 đã 
chứng kiến lượng nước xả ra từ các con đập thủy 
điện ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Nguyên 
nhân chủ yếu là do tình trạng hạn hán trong mùa mưa 
năm 2023 ở Trung Quốc khiến các hồ chứa trên dòng 
chính sông Mekong tại lãnh thổ nước này tăng cường 
trữ nước nhiều hơn trong mùa khô năm 2024. Thêm 
vào đó, việc đưa vào sử dụng hồ chứa của đập Thác 
Bạt (Trung Quốc) cũng khiến hầu hết lượng nước trên 
thượng nguồn sông Mekong bị giữ lại trong lãnh thổ 
Trung Quốc. Điều này khiến cho mực nước sông dọc 
theo biên giới Thái Lan - Lào, từ Chiang Saen đến 
Nakhon Phanom đã giảm đáng kể, có khả năng làm 
mất cân bằng sinh thái ở những khu vực này. Cụ thể, 
lượng nước xả từ các con đập phục vụ sản xuất thủy 
điện thấp hơn mức bình thường đã làm giảm lượng 
nước sông Mekong ở phần lãnh thổ phía Trung Quốc 
vào lưu lượng dòng chảy chung trong mùa khô của 
dòng chính sông Mekong. Theo báo cáo MDM, đập 
Thác Bạt bắt đầu tích nước vào đầu tháng 02/2024, 
đã giữ lại hơn 1,2 tỷ m3 nước của sông Mekong để 
đưa hồ chứa của nó lên mức vận hành bình thường 
trong chưa đầy 06 tháng. Không chỉ vậy, Trung Quốc 
cũng thực hiện hoạt động tích nước cho hồ chứa của 
đập Nọa Trát Độ (đập lớn nhất trên sông Mekong) 
sớm hơn so với thường lệ vào cuối tháng tư. Một 
lượng nước lớn khoảng 892 triệu m3 đã bị giữ lại tại 
đập Nọa Trát Độ (tương đương với tổng lượng nước 
xả ra của tất cả các con đập khác), dẫn đến lưu lượng 
nước trên toàn lưu vực gần như không có sự thay đổi. 
Trung Quốc có thể đã tận dụng việc tuyết tan nhiều ở 
thượng nguồn sông Mekong để thực hiện hoạt động 
tích nước sớm cho các con đập của mình. Lượng 
tuyết tan này lẽ ra đã góp phần làm tăng lưu lượng 
dòng chảy của sông Mekong, nhưng thay vào đó đã 
bị các đập Thác Bạt và Nọa Trát Độ ngăn lại. Phương 
thức vận hành này có thể giúp Trung Quốc đảm bảo 
nguồn nước để sản xuất thủy điện trong trường hợp 
hạn hán bất thường.

 Trong một nghiên cứu mới đây [1], các đập ở 
thượng nguồn có xu hướng xả nước để sản xuất điện, 
tạo ra các đợt lũ bất ngờ và làm gia tăng bất thường 
mực nước sông Mekong trong mùa khô, gây xáo trộn 
nhịp sinh thái tự nhiên và ảnh hưởng đến sinh kế. 
Năm 2024, kết quả giám sát của MDM cho thấy, lượng 
nước xả ra thấp hơn từ các đập thủy điện của Trung 
Quốc đã giúp duy trì mực nước sông gần với mức 
bình thường vào tháng 3 và 4. Về mặt sinh thái, đây là 
điều có lợi, vì hoạt động xả nước của các con đập ở 
sông Mekong trong thập kỷ qua đã làm tăng lưu lượng 
nước sông lên gấp 2-3 lần so với lưu lượng dòng chảy 
trung bình của tháng 3, gây ra những tác động môi 
trường nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các khu rừng 
ngập lũ ở Campuchia. Việc giảm lượng nước xả ra đã 
mang lại một vài sự phục hồi tạm thời, giúp cho các 
khu rừng được khô ráo sau những đợt lũ trong mùa 
mưa trước đó. Tuy vậy, điều đáng quan ngại chính là 
hoạt động vận hành “phủ đỉnh” và tiếp cận “bậc thang 
thủy điện” ở các con đập trên thượng nguồn. Chẳng 
hạn, trong 11 ngày liên tiếp vào tháng 5/2024, đập 
Cảnh Hồng của Trung Quốc đã áp dụng phương pháp 
“vận hành phủ đỉnh” - tiến hành xả nước đột ngột vào 
buổi chiều và buổi tối để tối đa hóa sản xuất thủy điện 
khi nhu cầu điện ở mức cao nhất, sau đó tích nước 
qua đêm. Việc vận hành theo phương pháp này đã 
khiến cho mực nước sông bị dao động mạnh, làm ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái sông Mekong, gây ra sự gián 
đoạn nghiêm trọng cho môi trường sống của các loài 
thủy sản và cản trở việc di cư của chúng. Đặc biệt, 
sự gián đoạn này còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến các chu kỳ tự nhiên của nhiều hệ sinh thái 
ngập nước, đòi hỏi người dân phải thay đổi lịch thời vụ 
hoặc đánh bắt thủy sản. 

Đối với ĐBSCL, tình trạng hạn hán đòi hỏi nguồn 
cung cấp nước từ sông Mekong để phục vụ tưới tiêu 
và giảm nhẹ tác động của hạn - mặn. Hoạt động tích 
nước từ các con đập của Trung Quốc đã làm trầm 
trọng thêm tình trạng hạn hán ở đây. 

Quan sát ảnh vệ tinh từ MDM và khảo sát thực địa 
của chúng tôi trong tháng 03/2024 cho thấy, phần lớn 
các tỉnh thượng nguồn ở ĐBSCL vẫn duy trì độ ẩm nhờ 
hoạt động tưới tiêu cho vụ lúa đông - xuân. Dựa trên 
những kinh nghiệm gần đây về ứng phó với hạn hán, 
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Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu 
tác động của hạn hán và bảo vệ hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Tuy vậy, tình trạng khô hạn nghiêm trọng 
vẫn xuất hiện ở các tỉnh ven biển do lượng nước đổ về 
từ thượng nguồn sông Mekong đã giảm đi và do chịu 
ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn. Nhiều diện 
tích đất sản xuất ở Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, 
Trà Vinh và Cà Mau khô cạn nhanh chóng do thiếu 
nước ngọt. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, tính đến cuối tháng 03/2024, hơn 20.000 ha diện 
tích lúa tại các tỉnh nêu trên bị ảnh hưởng bởi hạn hán 
và xâm nhập mặn. Khoảng 50.500 hộ gia đình đối mặt 
với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng, trong đó 
tập trung nhiều nhất ở Kiên Giang (20.000 hộ) Bến Tre 
(12.000 hộ), và Sóc Trăng (6.400 hộ) [2].

Một số khuyến nghị chính sách

Dựa trên những thông tin có được tại Đối thoại 
chính sách về “Nông nghiệp, ngư nghiệp và an ninh 
lương thực ở Tiểu vùng Mekong” trong khuôn khổ Đối 
tác Mekong - Hoa Kỳ do Học viện Ngoại giao phối hợp 
với Trung tâm Stimson và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên 
Quốc tế tổ chức tại TP Hồ Chí Minh tháng 03/2024 [3], 
để hạn chế tác động của các đập thủy điện ở thượng 
nguồn, nhóm tác giả đề xuất các khuyến nghị sau:

Một là, Việt Nam nên hợp tác với chính phủ các 
nước trong khu vực, các đối tác phát triển, tổ chức 
nghiên cứu quốc tế để đưa ra những đánh giá chính 
thức về thách thức kép của đập thủy điện và rủi ro 
khí hậu đối với các cộng đồng và hệ sinh thái bị ảnh 
hưởng, đặc biệt là đối với hạ nguồn ĐBSCL.

Hai là, Việt Nam nên tận dụng Hiệp định Mekong 

1995 và luật pháp quốc tế về quản lý nguồn nước 
xuyên biên giới để hợp tác với Chính phủ các quốc 
gia trong lưu vực và các nhà vận hành đập, nhằm duy 
trì mức dòng chảy tối thiểu trên những con sông xuyên 
biên giới, từ đó bảo vệ hệ sinh thái trọng yếu và trung 
tâm nông nghiệp quan trọng ở hạ lưu.

Ba là, cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể, minh bạch và 
có trọng tâm dành cho các hệ thống canh tác có tính 
thích ứng và bền vững ở những khu vực thiếu nước 
và suy thoái đất ở ĐBSCL, bao gồm việc cho phép 
luân canh cây trồng vào mùa khô, điều chỉnh các mục 
tiêu xuất khẩu để hỗ trợ các loại cây trồng thay thế.

Bốn là, Chính phủ và các đối tác phát triển quốc tế 
nên đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm và cải thiện 
hoạt động quản lý ứng phó với thiên tai. Việc khai thác 
các cơ sở dữ liệu mở trong khu vực về nguồn nước, 
thiên tai và khí hậu trong quản lý mùa vụ, quy hoạch 
sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL sẽ giúp việc thích ứng 
có tính địa phương và hiệu quả hơn.

Năm là, chính quyền địa phương tại các tỉnh/thành 
phố vùng ĐBSCL nên hỗ trợ việc áp dụng các loại cây 
trồng thay thế thông qua việc cung cấp hướng dẫn 
chính sách cho nông dân. Các địa phương có thể thực 
hiện điều này bằng cách tạo điều kiện và khuyến khích 
sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, 
các chuyên gia độc lập và các doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Những đối tác này có thể cung cấp sự hỗ 
trợ về kỹ thuật và tài chính cho những nông dân muốn 
chuyển sang các phương pháp tiếp cận bền vững hơn, 
như cải thiện hệ thống tưới tiêu và đa dạng hóa cây 
trồng ?
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